
 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  
DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” 

 LẦN THỨ 10 TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo công văn số:        /SVHTTDL-VP  ngày     tháng 7 năm 2021 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định) 

 
 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân:  
 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 
tộc 

Chức danh 
nghệ thuật 

Đơn vị  
công tác 

Năm 
được 

phong 
tặng 

NSUT 

 
Nam  

 
Nữ  

1 Kiều Khắc Dư  1964  Kinh  

NSUT - Giám 
đốc Trung tâm 
Văn hóa, Điện 

ảnh và Triển lãm 
tỉnh Nam Định  

Trung tâm 
Văn hóa, 

Điện ảnh và 
Triển lãm 
tỉnh Nam 

Định 
 

Năm 
2007 

2 Nguyễn Thị Diệu Hằng   1976 Kinh  

NSUT - Giám 
đốc Nhà hát 
Nghệ thuật 

truyền thống 
tỉnh Nam Định 

 

Nhà hát nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định  

Năm 
2012 

3 
Bùi Thị Hằng  

(Nghệ danh: Thanh 
Hằng) 

 1974 Kinh  

NSUT - Phó 
Giám đốc Nhà 
hát Nghệ thuật 
truyền thống 

tỉnh Nam Định 
 

Nhà hát nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định  

Năm 
2007 

 
2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú:  
 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 
tộc 

Chức danh  
nghệ thuật 

Đơn vị 
 công tác 

Số năm 
hoạt 
động 
nghệ 
thuật 

Nam  Nữ  

1 Dương Thanh Nam  1975 

 
 
 
 
 
 

 

Kinh  

Nhạc công chính 
(bộ hơi) sử dụng 
sáo tiêu, sáng tác, 
chỉ huy dàn nhạc  

 

Nhà hát nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định 

 

Từ năm 
1988 đến 

nay 



 
 

2 
Trần Quang Nhất 

(Nghệ danh: Quang 
Nhất) 

1972  Kinh  

Trưởng đoàn Kịch 
nói - Nhà hát 

Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh Nam 

Định  

Nhà hát Nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định 

 
Từ năm 

1997  
đến nay 

 
 

 
 

3 Trần Hải Minh  1963  Kinh  
Ca sĩ - Biên đạo 

múa  

Trường CĐ 
Văn hóa 

Nghệ thuật và 
Du lịch Nam 

Định  
 

Từ năm 
1982  

đến nay 

4 
Bùi Văn Phong 

(Nghệ danh: Huy 
Phong) 

1974  Kinh  

Trưởng đoàn Cải 
lương - Nhà hát 

Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh Nam 

Định  
 

Nhà hát Nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định 

Từ năm 
1998  

đến nay  

5 Bùi Thanh Tùng 1981  Kinh  Nhạc công  

Nhà hát Nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định 

 

Từ 1995  
đến nay 

6 Nguyễn Xuân Sơn  1968  Kinh  Nhạc công   

Nhà hát Nghệ 
thuật truyền 
thống tỉnh 
Nam Định 

 

Từ 1984 
đến nay 

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định (qua Văn 
phòng Sở), số 161 Nguyễn Du, thành phố Nam Định. 

Điện thoại: 0228.3640.829; Email: sovhttdl@namdinh.chinhphu 
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